
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

HÙNG VƯƠNG 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quận 5, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

Lớp: TC1-K15 (Lớp 11) 

 

 Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 14/01/2023 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 13h00 

Đến 

16h15 

TOÁN 2 

4 giờ 

Phòng học E3 

Trầm Tuấn Phong 

Từ ngày 12/09/2022 

đến ngày 09/01/2023 

LÝ 2 

4 giờ 

Phòng học E3 

Nguyễn Thị Tiên 

Từ ngày 13/09/2022 

đến ngày 10/01/2023 

TOÁN 2 

4 giờ 

Phòng học E3 

Trầm Tuấn Phong 

Từ ngày 14/09/2022 

đến ngày 

11/01/2023 

 

HÓA 2 

4 giờ 

Phòng học E3 

Nguyễn Mạnh Đức 

Từ ngày 16/09/2022 

đến ngày 

13/01/2023 

VĂN 2 

4 giờ 

Phòng học E3 

Lê Thị Mộng Nhi 

Từ ngày 17/09/2022 

đến ngày 14/01/2023 

Ghi chú: Số giờ là số giờ giảng dạy trong 01 buổi./. 

Ngày    tháng    năm 2022 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

  



TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

HÙNG VƯƠNG 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quận 5, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

Lớp: TC2-K15 (Lớp 11) 

 

 Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 14/01/2023 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 13h00 

Đến 

16h15 

LÝ 2 

4 giờ 

Phòng học A1.6 

Nguyễn Thị Tiên 

Từ ngày 12/09/2022 

đến ngày 09/01/2023 

TOÁN 2 

4 giờ 

Phòng học A1.6 

Sơn Ngọc Dương 

Từ ngày 13/09/2022 

đến ngày 10/01/2023 

 

TOÁN 2 

4 giờ 

Phòng học A1.6 

Sơn Ngọc Dương 

Từ ngày 15/09/2022 

đến ngày 

12/01/2023 

VĂN 2 

4 giờ 

Phòng học A1.6 

Lê Linh Chi 

Từ ngày 16/09/2022 

đến ngày 

13/01/2023 

HÓA 2 

4 giờ 

Phòng học A1.6 

Phạm Văn Bộ 

Từ ngày 17/09/2022 

đến ngày 

14/01/2023 

Ghi chú: Số giờ là số giờ giảng dạy trong 01 buổi./. 

Ngày    tháng    năm 2022 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

  



TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

HÙNG VƯƠNG 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quận 5, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

Lớp: TC3-K15 (Lớp 11) 

 

 Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 14/01/2023 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 13h00 

Đến 

16h15 

 

LÝ 2 

4 giờ 

Phòng học A2.1 

Huỳnh Thị Phương 

Lan 

Từ ngày 13/09/2022 

đến ngày 10/01/2023 

HÓA 2 

4 giờ 

Phòng học A2.1 

Nguyễn Thiện Ân 

Từ ngày 14/09/2022 

đến ngày 

11/01/2023 

TOÁN 2 

4 giờ 

Phòng học A2.1 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Từ ngày 15/09/2022 

đến ngày 12/01/2023 

TOÁN 2 

4 giờ 

Phòng học A2.1 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Từ ngày 16/09/2022 

đến ngày 

13/01/2023 

VĂN 2 

4 giờ 

Phòng học A2.1 

Ngô Thị Vĩnh Duy 

Từ ngày 17/09/2022 

đến ngày 

14/01/2023 

Ghi chú: Số giờ là số giờ giảng dạy trong 01 buổi./. 

Ngày    tháng    năm 2022 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

 

 



 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

HÙNG VƯƠNG 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quận 5, ngày 16 tháng 9 năm 2022 
 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

Lớp: TC4-K15 (Lớp 11) 

 

 Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 14/01/2023 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

SÁNG 

Từ 7h30 

Đến 10h45 

   

HÓA 2 

4 giờ 

Phòng học C1.2 

Nguyễn Thiện Ân 

Từ ngày 15/09/2022 

đến ngày 12/01/2023 

  

CHIỀU 

Từ 13h00 

Đến 16h15 

  

TOÁN 2 

4 giờ 

Phòng học C1.2 

Sơn Ngọc Dương 

Từ ngày 14/09/2022 

đến ngày 11/01/2023 

VĂN 2 

4 giờ 

Phòng học C1.2 

Lê Thị Mộng Nhi 

Từ ngày 15/09/2022 

đến ngày 12/01/2023 

 

LÝ 2 

4 giờ 

Phòng học C1.2 

Huỳnh Thị Phương Lan 

Từ ngày 17/09/2022 

đến ngày 14/01/2023 
 

Ghi chú: Số giờ là số giờ giảng dạy trong 01 buổi./. 
 

Ngày    tháng    năm 2022 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 
 



 

THỜI KHÓA BIỂU  

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

Lớp: TC5-K15 (Lớp 11) 
 

 Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 14/01/2023 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

SÁNG 

Từ 7h30 

Đến 

10h45 

TOÁN 2 

4 giờ 

Phòng học E3 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Từ ngày 12/09/2022 

đến ngày 09/01/2023 

     

CHIỀU 

Từ 13h00 

Đến 

16h15 

  

LÝ 2 

4 giờ 

Phòng học C1.3 

Huỳnh Thị Phương 

Lan 

Từ ngày 14/09/2022 

đến ngày 11/01/2023 

VĂN 2 

4 giờ 

Phòng học C1.3 

Lê Linh Chi 

Từ ngày 15/09/2022 

đến ngày 12/01/2023 

HÓA 2 

4 giờ 

Phòng học C1.3 

Phạm Văn Bộ 

Từ ngày 16/09/2022 

đến ngày 13/01/2023 

 

 

Ghi chú: Số giờ là số giờ giảng dạy trong 01 buổi./. 
 

Ngày    tháng    năm 2022 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

HÙNG VƯƠNG 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quận 5, ngày 16 tháng 9 năm 2022 


